
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

 
 Số:       /QĐ-UBND-TĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Sa Đéc, ngày      tháng 6 năm 2023 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; Hội thi vẽ tranh Cổ 

động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh năm học 2022 - 2023; Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023 

 

    CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ Thành phố tại Tờ trình số 601/TTr-PNV 

ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; Hội thi vẽ tranh Cổ động 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh năm học 2022 - 2023; Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023 (Theo danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Mức thưởng kèm theo Giấy khen cho cá nhân được thực hiện theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, 

Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, 

Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở: Hùng Vương, Lưu Văn Lang, Tân Khánh 

Đông, Trần Thị Nhượng, Võ Thị Sáu và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

 Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
 - Như Điều 4; 

 - CT và các PCT.UBND Thành phố; 

 - Kho bạc Nhà nước Sa Đéc;  

 - Lưu: VT.  

Nguyễn Văn Hon 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; Hội thi vẽ tranh Cổ động tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh năm học 2022 - 2023; Cuộc thi Khoa học  

kỹ thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-TĐKT  ngày      /6/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

*Giáo viên: 

 + Danh sách khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải trong Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 

1. Bà Hứa Ngọc Thảo, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc. 

2. Bà Phạm Thị Ánh Thu, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc. 

3. Ông Nguyễn Hữu Hậu, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc. 

4. Bà Hồ Phương Thủy, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc. 

5. Bà Lê Thị Thanh, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành 

phố Sa Đéc. 

6. Bà Lê Thiện Phẩm, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc. 

7. Ông Lê Quốc Vinh, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Lang, 

thành phố Sa Đéc. 

8. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc. 

9. Bà Phạm Thị Bích Thư, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc. 

10. Ông Cao Xuân Quốc Trung, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc. 

11. Ông Phan Hửu Phúc, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc. 

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Thế, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc. 

13. Ông Trần An Ngươn, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc. 

14. Ông Nguyễn Bửu Tài, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc. 
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15. Bà Võ Thúy Nương, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 

thành phố Sa Đéc. 

16. Bà Ngô Kim Huyền, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc. 

17. Bà Lâm Thị Hiền, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Trần Thị 

Nhượng, thành phố Sa Đéc. 

+ Danh sách khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải trong Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023 

1. Bà Võ Thúy Nương, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 

thành phố Sa Đéc. 

*Học sinh: 

+ Danh sách khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 

1. Em Phan Chung Nhân, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Toán. 

2. Em Trần Nguyễn Kim Tịnh, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Toán. 

3. Em Nguyễn Mai Quan Thắng, học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở 

Hùng Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Vật lí. 

4. Em Lê Ngọc Trúc Linh, học sinh lớp 9A8, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Vật lí. 

5. Em Võ Nhựt Trí, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 

thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Hóa học. 

6. Em Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở 

Hùng Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Hóa học. 

7. Em Nguyễn Trí Tâm, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Hóa học. 

8. Em Lưu Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Sinh học. 

9. Em Lữ Minh Triết, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 

thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tin học. 

10. Em Mai Hồng Thi, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 

thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Ngữ văn. 

11. Em Trần Thị Bảo Trang, học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Ngữ văn. 

12. Em Quan Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tiếng Anh. 
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13. Em Lê Anh Tuấn, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 

thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Toán. 

14. Em Lưu Hữu Tường, học sinh lớp 9A8, Trường Trung học cơ sở Võ Thị 

Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Toán. 

15. Em Nguyễn Văn Thịnh, học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Võ Thị 

Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Tin học. 

16. Em Nguyễn Hoàng Mai Hoa, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Sinh học. 

17. Em Phạm Lê Ngọc Tuyền, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Ngữ Văn. 

18. Em Lê Thị Liễu Phượng, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Võ Thị 

Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Lịch sử. 

19. Em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Địa lí. 

20. Em Kim Minh Thuận, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Trần Thị 

Nhượng, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Vật Lí. 

21. Em Nguyễn Đình Phương Giao, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở 

Trần Thị Nhượng, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Ngữ Văn. 

22. Em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Tân 

Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Vật Lí. 

23. Em Lê Hùng Tiến, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Tin học. 

24. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

25. Em Lý Thanh Thanh, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

26. Em Nguyễn Ngọc Phương Minh, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở 

Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

27. Em Nguyễn Ngọc Phương Bình, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở 

Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

28. Em Lê Huỳnh Quang Trí, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

29. Em Trần Minh Bảo, học sinh lớp 9A8, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Vật Lí. 

30. Em Âu Kim Ngân, học sinh lớp 9A9, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Ngữ văn. 

31. Em Nguyễn Thị Kim Anh, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Địa Lí. 
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32. Em Nguyễn Ngọc Xuân Thủy, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở 

Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Sinh học. 

33. Em Nguyễn Lê Anh Thư, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Sinh học. 

34. Em Trần Bùi Tuấn Tú, học sinh lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Sinh học. 

35. Em Bùi Hưng Thịnh, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Tin học. 

36. Em Khưu Phạm Quỳnh, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tin học. 

37. Em Hồ Phước Thịnh, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tin học. 

38. Em Lê Quốc Thịnh, học sinh lớp 9A7, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tin học. 

39. Em Nguyễn Thanh Khê, học sinh lớp 8A9, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tin học. 

40. Em Lê Huỳnh Thiên Phúc, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Toán. 

41. Em Nguyễn Duy Tấn Lộc, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Toán. 

42. Em Lê Minh Tuệ, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Lang, 

thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tiếng Anh. 

43. Em Nguyễn Phúc Tâm Anh, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Tiếng Anh. 

44. Em Nguyễn Hoàng Ngọc Minh, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở 

Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Tiếng Anh. 

45. Em Nguyễn Hoàng Hồng Linh, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở 

Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Ba môn Tiếng Anh. 

46. Em Đặng Nhật Vy, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhất môn Hóa học. 

47. Em Lê Nhật Xuân Huy, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Vật lí. 

48. Em Dương Lâm Tuấn Phát, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì môn Vật lí. 

+ Danh sách khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi vẽ tranh Cổ động 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh năm học 2022 - 2023 

1.  Em Phan Vũ Gia Hân, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Trần Thị 

Nhượng, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì. 
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2. Em Nguyễn Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Trần 

Thị Nhượng, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì. 

3. Em Phan Trần Minh Tâm, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Trần 

Thị Nhượng, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Nhì. 

+ Danh sách khen thưởng học sinh đạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023 

1. Em Ngô Thị Tường Khanh, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc đã đạt giải Tư. 
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